
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 11 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/01/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHAN THÀNH

0107695837

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHAN 
THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHAN THANH COMMERCE SERVICES 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977730240
Email:

Fax:
Website:
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25.414.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

2. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

3. In ấn 1811

4. Sao chép bản ghi các loại 1820

5. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

8. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

16. Dịch vụ liên quan đến in 1812

17. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

18. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

19. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
DUY 
THÀNH

Số 39 phố Lò Sũ, 
Phường Lý Thái Tổ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

24.484.000.000 96,330 010426720

2NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
THỦY

Số 32 phố Lãn Ông, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

780.000.000 3,070 011023066

3PHÙNG THỊ 
THANH 
HƯỜNG

số 613 tổ 46, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

50.000.000 0,200 012321942

4NGUYỄN 
DUY LINH

Số 32 phố Lãn Ông, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 0,200 012238987

5NGUYỄN 
DUY LONG

Số 32 phố Lãn Ông, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 0,200 012886207

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       010426720
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 39 phố Lò Sũ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2 ngõ 73/3 đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DUY THÀNH Nam

29/09/1952 Kinh Việt Nam

08/11/2007 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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